
Môn thi Lớp học phần Thi bổ sung

Lớp học Học kỳ HK2 (2025 - 2026) Số TC 04

Ngày thi Phòng Niên học 2025 - 2026

STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học Môn thi Số tờ Mã đề Ký tên
Điểm 
GK/TH

GV dạy Ghi chú

1 25630671 Trần Quý Anh DHCDT21A-TCTA Anh văn 1 Nguyễn Hoàng Thanh Vân 

2 25679441 Nguyễn Việt Hưng DHTH21E-TCTA Anh văn 1 Trịnh Thị Cương 

3 25654761 Trần Minh Hiếu DHIOT21A- TCTA Tiếng anh 1 Trần Thị Xuân Thủy 

4 23711151 Đinh Thị Hải Yến DHKT19D Tiếng anh 2 Vũ Thúy Nhiễu 

5 21071011 Châu Hoàng Cao Trí DHOT17F Tiếng anh 2 Đinh Thị Hoa 

6 22721111 Nguyễn Hữu Mạnh DHDKTD18B Tiếng anh 2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

7 24686551 Nguyễn Ngọc Huyền Trang DHCNTP19A-TCTA Anh văn 2 Hoàng Lê Thị Tuyết 

8 21071191 Nguyễn Xuân Hoàng Quyến DHMI17ITT Anh văn 3 Võ Thị Minh Ngân 

Tổng số Số bài thi ………

Số sinh viên có mặt …………. Số tờ giấy thi ………

ố sinh viên vắng mặt …………

Giám thị 1 Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp …./…../………

Giáo vụ Trưởng khoa

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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